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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: $ 3  /QĐ - SYT Lào Cai, ngày o l 5  tháng $  năm 2017

TCẦl^

1' .

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung lần 2 thực hiện tại 

Bệnh viện Y học cỗ truyền Lào Cai

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Thông tư số: 43/2013/TT- BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế Quy 
nh chi tiêt phân tuyên chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định sổ 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lào cai qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế Lào Cai;

Xét hồ sơ trình đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung lần 2 của 
Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung lần 2 thực hiện tại Bệnh viện 
Y học cổ truyền Lào Cai, bao gồm 01 chuyên ngành (II. Nội khoa) với 32 kỹ 
thuật, trong đó:

- Kỹ thuật đúng tuyếụ: 03 kỳ thuật;

- Kỹ thuật vượt tuyến: 29 kỹ thuật.

(có danh mục chỉ tiết kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Lào Cai chịu trách nhiệm tổ 
chức, triên khai thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Ban giám đốc;
- BHXH tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT; NVY.

---- ------X-----
Nồng Tiến Cương



DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT LẦN 2 TẠI 
BỆNH VIỆN Y HỌC CỎ TRUYÈN LÀO CAI

(Theo quyết đ ị n ì v ế ỉ y Ị Ị Q-SYT của Sở Y tế Lào Cai, ngày^ỹtháng  / '•  năm 2017

II. NỘI KHOA ( ỉ f  sỏ

STT
TT 
theo 
TT 43

ụ{ Y T Ề  ] | |
DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYÉN KỸ 

THUẬT

1 2 3 4
A B c D

E. CO XƯ0NG KHỚP
1 349 Hút dịch khớp gối X X X

2 351 Hút dịch khớp háng X X

3 353 Hút dịch khóp khuỷu X X

4 355 Hút dịch khớp cổ chân X X

5 357 Hút dịch khớp cổ tay X X

6 359 Hút dịch khớp vai X X

7 361 Hút nang bao hoạt dịch X X X

8 363 Hút 0 viêm/ áp xe phần mềm X X X

9 381 Tiêm khớp gối X X

10 382 Tiêm khớp háng X X

11 383 Tiêm khớp cổ chân X X

12 384 Tiêm khóp bàn ngón chân X X

13 385 Tiêm khớp cổ tay X X

14 386 Tiêm khớp bàn ngón tay X X

15 387 Tiêm khớp đốt ngón tay X X

16 388 Tiêm khớp khuỷu tay X X

17 389 Tiêm khóp vai X X

18 390 Tiêm khớp ức đòn X X

19 391 Tiêm khóp ức - sườn X X

20 392 Tiêm khớp đòn- cùng vai X X

21 396 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) X X

22 397 Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) 
xương cánh tay X X

23 398 Tiêm điểm bám gân quanh khóp gối X X

24 399 Tiêm hội chứng DeQuervain X X

25 400 Tiêm hội chứng đường hầm cổ tay X X

26 401 Tiêm gân gấp ngón tay X X

27 402 Tiêm gân nhị đầu khóp vai X X

28 403 Tiêm gân trên gai (dưới gai, gân bao xoay khớp vai) X X

29 404 Tiêm điểm bám gân mỏm cùng vai X X

30 405 Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (trâm trụ) X X

31 406 Tiêm gân gót X X V
32 407 Tiêm cân gan chân X X

t y /



















ƯBND TỈNH LÀO CAI 
SỞYTÉ

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Số;/Ị0D  ̂/QĐ - SYT Lào Cai, ngàyo$f thảng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật năm 2019 

thưc hiên tai Bênh viên Y hoc cổ truyền tỉnh Lào Cai

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT- BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy 
định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh;

Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về việc 
sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật traong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm 
theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bô trưởng Bộ Y tế quy 
định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế Lào Cai;

Xét Tờ trình số 375/TTr-BV ngày 14/6/2019 của Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh Lào Cai về việc đề nghị phê duyệt Danh mục kỹ thuật bố sung;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y- Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duỵệt Danh mục kỹ thuật bổ sung năm 2019 thực hiện tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, gồm 20 kỹ thuật (17 đúng tuyến, 03 vượt 
tuyến), thuộc 4 chuyên ngành: ị

(Có danh mục chỉ tiết kèm theo)
Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm 

tổ chức phân công, triển khai thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt theo đúng quy



DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG NĂM 2019 
THỰC HIỆN TẠI BỆNH YIỆN Y HỌC CỎ TRUYỀN TỈNH LÀO CAI//Í A

(Ban hành theo Quyết định số:siỊỹP'ỳ'/QĐ-SYT ngàyc&ỷ tháng G năm 2019)

STT
TT

THEO
TT43

TT
THEO
TT21

— v v  ¡ 1 ------------------------------------------------
DẠNIÍ MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT

1 2 A B c D
I. HC ISỨC CẤPClru

D. THẦN KINH
1 203 Ghi điện cơ cấp cứu X X

II. NỘI KHC A
c. THẦN KINH

2 141 Đo tốc độ dẫn truyền (yận động, cảm giác) của thần kinh 
ngoại vi bằng điện cơ X X

3 142 Đo tốc độ phản xạ Hoffmann và sóng F của thần kinh 
ngoại vi bằng điện cơ X X

4 143 Đo điện thế kích thích bằng điện cơ X X

5 144 Ghi điện cơ cấp cứu X X

6 148 Ghi điện cơ bằng điện cực kim X X

I. THAN KINH
7 474 Ghi điện cơ điện thế kích thích thị giác, thính giác X X

8 475 Ghi điện cơ điện thế kích thích cảm giác thân thể X X

9 476 Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và cảm giác 
của dây thần kinh ngoại biên chi trên

X X

10 477 Ghi điện cơ đo tốc độ dẫn truyền vận động và cảm giác 
của dây thần kinh ngoại biên chi dưới X X

III. NHI KHOA
D. THẦN KINH

11 145 Ghi điện cơ kim X X

XXL  THĂM DÒ CHỨC NĂNG
c. THẦN KINH, TẦM THẦN

12 28 Điện cơ trơn định lượng (QEMG) X

13 29 Ghi điện cơ X X

14 30 Điện cơ vùng đáy chậu (EMG) X

15 31 Điện cơ sợi đơn cực (SFEMG) X

16 32 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh cảm giác X X

17 33 Đo tốc độ dẫn truyền thần kinh vận động X X

18 34 Đo điện thế kích thích cảm giác X X

19 35 Đo diện thế kích thích giác quan X X

20 36 Đo điện thế kích thích vận động X X

/ Tổng số: 20 kỹ thuật - by



UBND TỈNH LÀO CAI 
SỞ Y TẾ 

 
Số:           /QĐ - SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
        Lào Cai, ngày        tháng 6 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  
Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật thực hiện tại  

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 
      

         Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT- BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định 
chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; 
     Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/05/2017 của Bộ y tế về sửa 
đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm 
theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh; 
         Căn cứ Quyết định số 112/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế Lào Cai; 
  Xét tờ trình số 446/TTr-BVYHCT ngày 31/5/2021 của Bệnh viện Y học cổ 
truyền tỉnh về việc đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật bệnh viện; 

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung thực hiện tại Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh, gồm 81 dịch vụ kỹ thuật. 

(Danh mục kỹ thuật chi tiết kèm theo) 
Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức 

phân công, triển khai thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt theo đúng quy định 
của pháp luật. 

Điều 3. Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra - Sở Y 
tế; Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- BHXH tỉnh; 
- BGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT; NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

Hoàng Quốc Hương 
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DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI BỆNH 
VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SYT ngày       /6/2021 của Sở Y tế) 

STT 

TT 
theo 

TT43, 
21 

DANH MỤC KỸ THUẬT PHÂN TUYẾN KỸ 
THUẬT 

  1 2 
3 

A B C D 
    II. NỘI KHOA         

    C. THẦN KINH         

1 159 Test chẩn đoán nhược cơ bằng điện sinh lý x x     

    XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG         

2 112 Lượng giá chức năng người khuyết tật x x x x 

3 113 Lượng giá chức năng tim mạch x x x x 

4 114 Lượng giá chức năng hô hấp x x x x 

5 115 Lượng giá chức năng tâm lý x x x x 

6 116 Lượng giá chức năng tri giác và nhận thức x x x x 

7 117 Lượng giá chức năng ngôn ngữ x x x x 

8 118 Lượng giá chức năng dáng đi x x x x 

9 119 Lượng giá chức năng thăng bằng x x x x 

10 120 Lượng giá chức năng sinh hoạt hàng ngày x x x x 

11 121 Lượng giá lao động hướng nghiệp x x x   

12 122 Thử cơ bằng tay x x x   

13 123 Đo tầm vận động khớp x x x x 

14 127 Lượng giá sự phát triển của trẻ theo nhóm tuổi x x x x 

15 128 Lượng giá sự phát triển của trẻ bằng Test Denver x x     

16 133 Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy 
sống x x x x 

17 134 Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống x x x x 

18 170 Kỹ thuật kiểm soát tư thế (ngồi, bò, đứng, đi) x x x x 

19 171 Kỹ thuật tạo thuận vận động cho trẻ (lẫy, ngồi, bò, đứng, đi) x x x x 

20 174 Kỹ thuật tập vận động trên máy chức năng x x     

21 175 Kỹ thuật kéo dãn cho trẻ em bị vẹo cổ bẩm sinh x x     

22 179 Kỹ thuật kiểm soát tư thế và vận động cho bệnh nhân Parkinson x x     

335 16

Sở Y tế
Tỉnh Lào Cai
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23 180 Kỹ thuật kiểm soát tư thế hội chứng sợ sau ngã x x x   

24 181 Kỹ thuật ngồi/đứng dậy từ sàn nhà x x x   

25 185 Kỹ thuật tập sức mạnh cơ bằng phản hồi sinh học (Biofeeback) x x x x 

26 189 Kỹ thuật gương trị liệu (Mirror therapy) x x x   

27 190 Kỹ thuật áp dụng phân tích hành vi (ABA) x x x   

28 191 Kỹ thuật kích thích giao tiếp sớm cho trẻ nhỏ x x x x 

29 192 Kỹ thuật dạy trẻ hiểu và diễn tả bằng ngôn ngữ x x x x 

30 193 Kỹ thuật vận động môi miệng chuẩn bị cho trẻ tập nói x x x x 

31 194 Kỹ thuật kiểm soát cơ hàm mặt và hoạt động nhai, nuốt x x x x 

32 195 Chẩn đoán điện thần kinh cơ x x     

33 196 Lượng giá sự phát triển của trẻ theo nhóm tuổi bằng kỹ thuật 
ASQ x x x   

34 197 Lượng giá kỹ năng ngôn ngữ-giao tiếp ở trẻ em x x x x 

35 198 Lượng giá kỹ năng vận động tinh và kỹ năng sinh hoạt hàng 
ngày ở trẻ em x x x x 

36 199 Lượng giá trẻ tự kỷ theo tiêu chuẩn DSM-IV x x x x 

37 200 Lượng giá trẻ tự kỷ bằng thang điểm CARS x x x   

38 201 Kỹ thuật sàng lọc trẻ tự kỷ bằng bảng kiểm M-CHAT x x x   

39 202 Lượng giá kỹ năng vận động thô theo thang điểm GMFM x x x   

40 203 Lượng giá kỹ năng vận động trẻ bại não theo thang điểm 
GMFCS x x x   

41 208 Nghiệm pháp đi 6 phút x x x x 

42 209 Nghiệm pháp vận động toàn bộ Rickili cho người cao tuổi x x x x 

43 210 Nghiệm pháp Tiniti cho người cao tuổi x x x x 

44 211 Nghiệm pháp đo thời gian đứng dậy và đi x x x x 

45 212 Nghiệm pháp dừng bước khi vừa đi vừa nói cho người cao tuổi x x x x 

46 214 Kỹ thuật tư vấn tâm lý cho người bệnh hoặc người nhà x x     

47 219 Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ I, độ II x x x x 

48 220 Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ III x x x   

49 230 
Kỹ thuật sử dụng giày, nẹp chỉnh hình điều trị các dị tật bàn 
chân (bàn chân bẹt, bàn chân lõm, bàn chân vẹo trong, bàn chân 
vẹo ngoài…) 

x x x   

50 231 Kỹ thuật sử dụng giày, nẹp chỉnh hình điều trị bệnh lý bàn chân 
của người bệnh đái tháo đường (tiểu đường) x x x x 

    XXIII. HÓA SINH         

Sở Y tế
Tỉnh Lào Cai
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51 63 Định lượng Ferritin [Máu] x x     

52 65 Định lượng FSH (Follicular Stimulating Hormone) [Máu] x x     

53 68 Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) [Máu] x x     

54 69 Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu] x x     

55 77 Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] x x x   

56 142 Định lượng RF (Reumatoid Factor) [Máu] x x     

57 143 Định lượng Sắt [Máu] x x x   

58 147 Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu] x x     

59 148 Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu] x x     

60 162 Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu] x x     

61 192 Định lượng Opiate [niệu] x x     

62 193 Định tính Opiate (test nhanh) [niệu] x x x x 

63 194 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] x x x x 

64 195 Định tính Codein (test nhanh) [niệu] x x x x 

65 196 Định tính Heroin (test nhanh) [niệu] x x x x 

66 197 Định lượng Phospho (niệu) x x x   

67 198 Định tính Phospho hữu cơ [niệu] x x x x 

68 199 Định tính Porphyrin [niệu] x x x x 

    XXIV. VI SINH         

69 20 Vi khuẩn test nhanh x x x x 

70 73 Helicobacter pylori Ag test nhanh x x x x 

71 74 Helicobacter pylori Ab test nhanh x x x x 

72 108 Virus test nhanh x x x x 

73 114 Virus PCR x x     

74 115 Virus Real-time PCR x x     

75 122 HBsAb test nhanh x x x x 

76 127 HBcAb test nhanh x x x x 

77 130 HBeAg test nhanh x x x x 

78 133 HBeAb test nhanh x x x x 

79 234 Coronavirus PCR x x     

80 235 Coronavirus Real-time PCR x x     

81 356 Ký sinh trùng test nhanh x x x x 
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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Lào Cai, ngày           tháng 11 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật  

thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

      
 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh; Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế sửa 

đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo 

Thông tư số 43/2013/TT-BYT  ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi 

tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 

  Xét hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, 

chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai (mã hồ sơ: 000.00.17.H38-

231101-0001); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 93 danh mục kỹ thuật đúng tuyến thực hiện tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai. 

(có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm 

tổ chức phân công, triển khai thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt bổ sung tại 

Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính; 

Chánh Thanh tra - Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- BV Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai; 

- BHXH tỉnh; 

- Bộ phận Một cửa Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lào Cai; 

- Lưu: VT; NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 
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Phụ lục: 

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT ĐÚNG TUYẾN THỰC 

HIỆN TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH LÀO CAI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày      /11/2023 của Sở Y tế Lào Cai) 

STT 

STT 

THÔNG 

TƯ SỐ 

43/2013 

STT 

THÔNG 

TƯ SỐ 

21/2017 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN KỸ 

THUẬT 

1 2 3 
4 

A B C D 

  III. NHI KHOA  

      
V. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN 

THIỆP 
        

      B. TAI - MŨI - HỌNG          

1 994   Nội soi cầm máu mũi x x     

2 999   Nội soi mũi xoang x x     

      X. RĂNG HÀM MẶT         

      A. RĂNG         

3 1833   
Liên kết cố định răng lung lay bằng 

nẹp kim loại 
x x     

4 1835   
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Amalgam có sử dụng Laser 
x x     

5 1836   

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Glassionomer Cement (GiC) kết 

hợp Composite 

x x     

6 1837   
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Compomer 
x x     

7 1838   
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Composite có sử dụng Laser 
x x     

8 1839   

Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Glassionomer Cement (GiC) có sử 

dụng Laser 

x x     

9 1840   

Phục hồi cổ răng bằng 

Glassionomer Cement (GiC) có sử 

dụng Laser 

x x     

10 1847   Lấy tuỷ buồng Răng vĩnh viễn x x     

11 1917   Nhổ răng vĩnh viễn x x x   

12 1922   
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Glassionomer Cement (GiC) 
x x x   

13 1924   
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng 

với thuốc chống ê buốt 
x x x   

14 1926   Điều trị viêm lợi do mọc răng x x x   
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15 1927   Điều trị viêm quanh thân răng cấp x x x   

16 1928   Điều trị viêm quanh răng x x x   

17 1936   Tháo chụp răng giả x x x   

18 1943   Lấy tuỷ buồng răng sữa x x x   

19 1947   
Dự phòng sâu răng bằng máng có 

Gel Fluor 
x x x   

20 1951   
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi 

bằng Amalgam 
x x x x 

21 1952   
Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi 

bằng Composite 
x x x x 

22 1957   
Điều trị viêm loét niêm mạc miệng 

trẻ em 
x x x x 

23 1961   Điều trị viêm lợi do mọc răng x x x x 

24 1967   
Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc 

bôi (các loại) 
x x x x 

25 1970   
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Eugenate 
x x x x 

26 1972   
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Glassionomer Cement (GiC) 
x x x x 

27 1974   Lấy cao răng 2 hàm (Các kỹ thuật) x x x x 

      XI. TAI MŨI HỌNG         

      A. TAI         

28 2118   Chọc hút dịch tụ huyết vành tai x x x   

29 2119   Chích nhọt ống tai ngoài x x x   

30 2120   Làm thuốc tai x x x   

      B. MŨI XOANG         

31 2150   Nhét bấc mũi trước x x x   

32 2154   Làm Proetz x x x   

33 2155   
Cầm máu mũi bằng Meroxeo (2 

bên) 
x x x x 

      C. HỌNG – THANH QUẢN         

34 2178   Lấy dị vật hạ họng x x x   

35 2186   Bơm thuốc thanh quản x x x   

  V. DA LIỄU 

      B. NGOẠI KHOA         

      1. Thủ thuật         

36 24   
Điều trị sẹo lồi bằng tiêm 

Triamcinolon trong thương tổn 
x x     

37 43   
Điều trị sẹo lõm bằng TCA 

(trichloacetic acid) 
x x x   

      2. Phẫu thuật         

38 71   Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da x x x   

      
C. ỨNG DỤNG SẢN PHẨM TỪ 

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO GỐC 
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39 74   

Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật 

lăn kim và sản phẩm từ công nghệ 

tế bào gốc 

x x     

40 75   

Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ 

thuật lăn kim và sản phẩm từ công 

nghệ tế bào gốc 

x x     

41 76   

Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn 

kim và sản phẩm từ công nghệ tế 

bào gốc 

x x     

42 79   

Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ 

thuật lăn kim và sản phẩm từ công 

nghệ tế bào gốc 

x x     

43 80   

Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn 

kim và sản phẩm từ công nghệ tế 

bào gốc 

x x     

44 82   

Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật 

lăn kim và sản phẩm từ công nghệ 

tế bào gốc 

x x     

      Đ. THỦ THUẬT         

45   105 Trẻ hoá da bằng chiếu đèn LED x x     

46   109 
Điều trị bệnh rám má bằng kỹ thuật 

lăn kim và thuốc bôi tại chỗ 
x x     

47   110 
Điều trị bệnh tàn nhang bằng kỹ 

thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ 
x x     

48   111 
Điều trị sẹo lõm bằng kỹ thuật lăn 

kim và thuốc bôi tại chỗ 
x x     

49   114 
Điều trị dãn lỗ chân lông bằng kỹ 

thuật lăn kim và thuốc bôi tại chỗ 
x x     

50   115 
Điều trị lão hóa da bằng kỹ thuật lăn 

kim và thuốc bôi tại chỗ 
x x     

51   117 
Điều trị nếp nhăn da bằng kỹ thuật 

lăn kim và thuốc bôi tại chỗ 
x x     

      
E. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG DA 

LIỄU 
        

52   118 
Vật lý trị liệu cho bệnh nhân phong 

trước và sau phẫu thuật tay 
x x x   

53   119 
Vật lý trị liệu cho bệnh nhân phong 

trước và sau phẫu thuật chân 
x x x   

54   121 
Vật lý trị liệu cho bệnh nhân xơ 

cứng bì 
x x x   

  XV. TAI MŨI HỌNG 

      A. TAI - TAI THẦN KINH         

55 45   
Phẫu thuật cắt bỏ u nang vành tai/u 

bả đậu dái tai 
x x x   
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56 51   Khâu vết rách vành tai x x x   

57 52   Bơm hơi vòi nhĩ x x x   

58 53   Phẫu thuật nạo vét sụn vành tai x x x   

59 56   Chọc hút dịch vành tai x x x x 

60 57   Chích nhọt ống tai ngoài x x x x 

61 59   Lấy nút biểu bì ống tai ngoài x x x x 

      B. MŨI-XOANG         

62 139   Phương pháp Proetz x x x   

63 140   Nhét bấc mũi sau x x x   

64 142   Cầm máu mũi bằng Merocel x x x   

65 143   Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê x x x   

66 144   Nội soi lấy dị vật mũi gây tê/gây mê x x x   

67 146   Rút meche, rút merocel hốc mũi x x x x 

68 147   Hút rửa mũi, xoang sau mổ x x x x 

      C. HỌNG-THANH QUẢN         

69 212   Lấy dị vật họng miệng x x x x 

70 213   Lấy dị vật hạ họng x x x   

71 218   Bơm thuốc thanh quản x x x   

      D. ĐẦU CỔ         

72 302   Cắt chỉ sau phẫu thuật x x x x 

73 303   Thay băng vết mổ x x x x 

74 304   Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ x x x x 

  XVI.  RĂNG HÀM MẶT 

      A. RĂNG         

75 68   
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

Composite 
x x x   

76 70   
Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng 

GlassIonomer Cement 
x x x x 

77 71   
Phục hồi cổ răng bằng 

GlassIonomer Cement 
x x x   

78 72   Phục hồi cổ răng bằng Composite x x x   

79 79   
Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng 

đèn Plasma 
x x     

80 82   
Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng 

thuốc 
x x x   

81 83   
Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng 

với thuốc chống ê buốt 
x x x   

82 84   
Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc 

bôi (các loại) 
x x x x 

83 203   Nhổ răng vĩnh viễn x x x   

84 213   Cắt lợi xơ cho răng mọc x x x   

85 214   Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới x x x   

86 215   Cắt lợi di động để làm hàm giả x x     
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87 228   
Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi 

bề mặt 
x x x   

88 231   Lấy tuỷ buồng răng sữa x x x   

89 232   Điều trị tuỷ răng sữa x x x   

90 233   
Điều trị đóng cuống răng bằng 

Canxi Hydroxit 
x x x   

91 234   
Điều trị đóng cuống răng bằng 

MTA 
x x x   

      B. HÀM MẶT         

92 301   
Sơ cứu vết thương phần mềm vùng 

hàm mặt 
x x x x 

93 340   
Điều trị viêm lợi miệng loét hoại tử 

cấp 
x x x   
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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Lào Cai, ngày           tháng 3 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật thực hiện  

tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ 

Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung danh mục 

kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT 

ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ 

thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 

  Xét của Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, 

chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai (mã hồ sơ: 000.00.17.H38-

240304-0001); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 61 danh mục kỹ thuật đúng tuyến thực hiện tại Bệnh 

viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm tổ 

chức phân công, triển khai thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt bổ sung tại Điều 

1 theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính; Chánh 

Thanh tra - Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- BVYHCT tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT; NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 
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Phụ lục 

  PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT ĐÚNG TUYẾN THỰC 

HIỆN TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH LÀO CAI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày      /3/2024 của Sở Y tế Lào Cai) 

STT 
STT 

TT43 

STT 

TT21 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT  

A B C D 

I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC         

      E. TOÀN THÂN          

1 1.253   Lấy máu tĩnh mạch bẹn x x x x 

II. NỘI KHOA         

      A. HÔ HẤP         

2 2.4   Chăm sóc lỗ mở khí quản (một lần) x x x x 

3 2.20   Đo đa ký hô hấp  x x     

      D. THẬN TIẾT NIỆU         

4 2.238   
Tán sỏi ngoài cơ thể định vị bằng X 

quang hoặc siêu âm 
x x     

III. NHI KHOA         

      
I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG 

ĐỘC 
        

      A. TUẦN HOÀN         

5 3.44   Ghi điện tim cấp cứu tại giường x x x   

      III. Y HỌC CỔ TRUYỀN         

      A. KỸ THUẬT CHUNG         

6 3.274   Kéo nắn cột sống cổ x x     

      X. RĂNG HÀM MẶT         

      A. RĂNG         

7 3.1758   
Điều trị thói quen xấu mút môi sử dụng 

khí cụ cố định 
x x     

8 3.1759   
Điều trị thói quen xấu đẩy lưỡi sử dụng 

khí cụ cố định 
x x     

9 3.1760   
Điều trị thói quen xấu mút ngón tay sử 

dụng khí cụ cố định 
x x     

10 3.1761   
Điều trị thói quen xấu thở miệng sử 

dụng khí cụ cố định 
x x     

11 3.1762   Lấy lại khoảng bằng khí cụ cố định x x     

12 3.1770   
Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng 

bằng khí cụ cố định 
x x     
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13 3.1948   
Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép 

làm sẵn 
x x x   

14 3.1949   Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant x x x   

15 3.1957   
Điều trị viêm loét niêm mạc miệng trẻ 

em 
x x x x 

16 3.1958   Chích Apxe lợi trẻ em x x x x 

17 3.1959   Điều trị viêm lợi trẻ em x x x x 

18 3.1960   Chích áp xe lợi x x x x 

19 3.1961   Điều trị viêm lợi do mọc răng x x x x 

20 3.1962   Máng chống nghiến răng x x x x 

IX. GÂY MÊ HỒI SỨC         

      A. CÁC KỸ THUẬT         

21 9.97   Ghi điện tim cấp cứu tại giường x x x   

22 9.98   
Kỹ thuật giảm đau bằng tiêm morphin 

cách quãng dưới da 
x x x   

23 9.173   Theo dõi SpO2 x x x   

24 9.183   Thở oxy gọng kính x x x   

25 9.195   Truyền dịch thường qui x x x   

XIV. MẮT         

      1. Nội khoa         

26   14.290 
Tiêm trong da, tiêm dưới da, tiêm bắp 

thịt 
x x x x 

27   14.291 Tiêm tĩnh mạch, truyền tĩnh mạch x x x x 

XVI. RĂNG HÀM MẶT         

      A. RĂNG         

28 16.35   Phẫu thuật nạo túi lợi x x     

29 16.42   Chích áp xe lợi x x x x 

30 16.43   Lấy cao răng x x x x 

31 16.50   
Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống 

ống tủy bằng Gutta percha nguội 
x x     

32 16.61   Điều trị tủy lại x x     

33 16.78   Veneer Composite trực tiếp x x     

34 16,104   Chụp nhựa x x x   

35 16,105   Chụp kim loại x x x   

36 16.106   Chụp hợp kim thường cẩn nhựa x x x   

37 16.112   Cầu nhựa x x x   

38 16.113   Cầu hợp kim thường x x x   

39 16.114   Cầu kim loại cẩn nhựa x x x   

40 16.129   
Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa 

thường 
x x x x 
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41 16.130   
Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa 

thường 
x x x x 

42 16.136   
Điều trị thói quen nghiến răng bằng 

máng 
x x x x 

43 16.139   Sửa hàm giả gãy x x x x 

44 16.140   Thêm răng cho hàm giả tháo lắp x x x x 

45 16.141   Thêm móc cho hàm giả tháo lắp x x x x 

46 16.142   Đệm hàm nhựa thường x x x x 

47 16.186   Nắn chỉnh răng bằng hàm tháo lắp x x     

48 16.189   
Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói 

quen xấu mút môi 
x x     

49 16.190   
Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói 

quen xấu đẩy lưỡi 
x x     

50 16.191   
Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói 

quen xấu mút ngón tay 
x x     

51 16.192   
Sử dụng khí cụ tháo lắp điều trị thói 

quen xấu thở đường miệng 
x x     

52 16.193   Gắn band x x     

53 16.195   Máng nâng khớp cắn x x     

54 16.196   Mài chỉnh khớp cắn x       

55 16.197   Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ x x     

56 16.199   
Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch 

hàm trên 
x x     

57 16.207   
Phẫu thuật nhổ răng có tạo hình xương 

ổ răng 
x x     

58 16.208   Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng x x     

59 16.209   Phẫu thuật mở xương cho răng mọc x x     

XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG         

      

L. KỸ THUẬT THĂM DÒ, LƯỢNG 

GIÁ, CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ 

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (nhân 

viên y tế trực tiếp thực hiện) 

        

60   17.204 
Lượng giá mức độ co cứng bằng thang 

điểm Ashworth (MAS) 
x x x x 

61   17.205 
Lượng giá tâm trí tối thiểu MMSE cho 

người cao tuổi 
x x x   
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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

Số:         /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Lào Cai, ngày           tháng 4 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật thực hiện  

tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

 Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 

  Xét của Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám 

bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai (mã hồ sơ: 

000.00.17.H38-240401-0009); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 01 danh mục kỹ thuật đúng tuyến thực hiện tại 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu trách 

nhiệm tổ chức phân công, triển khai thực hiện các kỹ thuật được phê duyệt bổ 

sung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Trưởng phòng: Nghiệp vụ Y, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính; 

Chánh Thanh tra - Sở Y tế và Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai 

chịu trách nhiệm thi hành quyết định. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- BVYHCT tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT; NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 
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Phụ lục 

  PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT ĐÚNG TUYẾN  

THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH LÀO CAI 

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày      /4/2024 của Sở Y tế Lào Cai) 

 

STT 
STT 

TT43 

STT 

TT21 
DỊCH VỤ KỸ THUẬT 

PHÂN TUYẾN KỸ 

THUẬT  

A B C D 

II. NỘI KHOA         

    
 

Đ.TIÊU HÓA         

1 2.273   
Nội soi hậu môn ống cứng can thiệp - 

tiêm xơ búi trĩ 
x x x 
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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

Số:          /QĐ - SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày         tháng 8  năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do bổ sung 

danh mục kỹ thuật đối với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 
 

 Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15; 

 Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh;Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế sửa đổi, 

bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo 

Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân 

tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 

Xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai thuộc trường hợp bổ sung danh mục 

kỹ thuật (Mã hồ sơ: 000.00.17.H38-240801-0001); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y  Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với 

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai (địa chỉ Đường K3, phường Bắc Cường, 

TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) do bổ sung danh mục kỹ thuật: bổ sung 27 danh mục 

kỹ thuật đúng tuyến quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT (có Phụ lục gửi 

kèm). 

Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm 

tổ chức phân công, triển khai thực hiện các danh mục kỹ thuật được Sở Y tế 

phê duyệt theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, quy trình kỹ thuật chuyên 

môn của Bộ Y tế ban hành để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người bệnh. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y học 

cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Bộ phận Một cửa Sở Y tế, TT Phục vụ  

hành chính công tỉnh Lào Cai; 

- Ban biên tập Cổng TTĐT SYT (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Hoàng Quốc Hương 
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Phụ lục 

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT ĐÚNG TUYẾN 

THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

STT 

STT 

theo TT 

43 

DANH MỤC KỸ THUẬT Phân tuyến kỹ thuật 

1 2 4 
5 

A B C D 

XIII. PHỤ SẢN   

  A. SẢN KHOA     

1 13.41 Khám thai x x x x 

2 13.51 Điều trị tắc tia sữa bằng sóng ngắn, hồng ngoại x x x   

    B. PHỤ KHOA          

3 13.151 Chích áp xe tuyến Bartholin x x x   

4 13.152 Bóc nang tuyến Bartholin x x x   

5 13.163 Chích áp xe vú x x x   

XIV.MẮT         

6 14.112 Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi x x x   

7 14.174 
Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương 

nông vùng mắt 
x x x   

8 14.197 Bơm thông lệ đạo x x x   

9 14.200 Lấy dị vật kết mạc x x x x 

10 14.202 Lấy calci kết mạc x x x x 

11 14.203 Cắt chỉ khâu da mi đơn giản x x x x 

12 14.204 Cắt chỉ khâu kết mạc x x x x 

13 14.205 Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu x x x x 

14 14.206 Bơm rửa lệ đạo x x x x 

15 14.207 
Chích chắp, lẹo, nang lông mi; chích áp xe 

mi, kết mạc 
x x x x 

16 14.208 Thay băng vô khuẩn x x x x 

17 14.209 Tra thuốc nhỏ mắt x x x x 

18 14.210 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi x x x x 

19 14.211 Rửa cùng đồ x x x x 

20 14.212 Cấp cứu bỏng mắt ban đầu x x x x 
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21 14.214 Bóc giả mạc x x x   

22 14.215 Rạch áp xe mi x x x   

23 14.218 Soi đáy mắt trực tiếp x x x x 

24 14.223 Khám lâm sàng mắt x x x x 

25 14.251 Test phát hiện khô mắt x x x   

26 14.260 Đo thị lực x x x x 

27 14.261 Thử kính x x x   
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UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ Y TẾ

Số:          /QĐ - SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do bổ 
sung danh mục kỹ thuật đối với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban 

hành danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lào Cai qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai (Mã hồ sơ H38.17-250904-0002);

Căn cứ Biên bản thẩm định cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh do bổ sung dịch vụ kỹ thuật đối với Bệnh viện Y học cổ truyền 
tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 955/QĐ-SYT ngày 19/9/2025 của Sở Y tế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với 
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai, cụ thể:

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai.
Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã cấp số: 000006/LCA-GPHĐ.
Hình thức tổ chức: Bệnh viện chuyên khoa.
Quy mô: 150 giường bệnh. 
Cấp khám, chữa bệnh: Cơ bản.
Lý do điều chỉnh giấy phép hoạt động: Bổ sung danh mục kỹ thuật.
Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh bổ sung 46 danh mục chuyên môn kĩ thuật 

khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai.

(Có danh mục kĩ thuật chi tiết kèm theo)
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Điều 3. Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai sau khi cấp điều chỉnh giấy 
phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động 
chuyên môn và danh mục kỹ thuật được Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và bảo đảm 
an toàn sức khỏe cho người bệnh.

Điều 4. Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh Lào Cai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BGĐ Sở Y tế;
- Bộ phận Một cửa Sở Y tế, Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh Lào Cai;
- Cổng TTĐT Sở Y tế (đăng tải);
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Hoàng Quốc Hương
  



DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI 
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH LÀO CAI

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT ngày      /10/2025 của Sở Y tế Lào Cai)

TT
Mã kỹ thuật theo 

Thông tư 
23/2024/TT-BYT

Danh mục kỹ thuật Ghi chú

03. NHI KHOA

1 3.256 Đo lưu huyết não

2 3.707 Điều trị bằng từ trường

3 3.708 Siêu âm điều trị

4 3.709 Điều trị bằng laser công suất thấp

5 3.710 Điều trị bằng đắp paraphin

6 3.714 Kéo cột sống bằng máy

7 3.738 Đánh giá chung về sự phát triển của trẻ - ASQ

8 3.739 Đánh giá kỹ năng ngôn ngữ-giao tiếp

9 3.740 Đánh giá kỹ năng vận động tinh-sinh hoạt hàng ngày

10 3.741 Đánh giá trẻ tự kỷ DSM-IV

11 3.742 Đánh giá trẻ tự kỷ CARS

12 3.743 Xoa bóp bằng máy

13 3.746 Kỹ thuật ABA

14 3.750 Kỹ năng vận động môi miệng chuẩn bị cho nói

15 3.757 Kỹ năng sinh hoạt hàng ngày (ăn/uống/vệ sinh/thay 
quần áo…)

16 3.758 Kỹ năng kiểm soát hàm và nhai nuốt

17 3.759 Kỹ năng phối hợp tay - mắt

18 3.762 Kỹ năng điều hoà cảm giác

19 3.763 Kỹ năng sử dụng xe lăn

20 3.969 Thang tường

21 3.970 Thanh song song

22 3.1665 Xử lý vết thương phần mềm, tổn thương nông vùng mi mắt

23 3.1685 Bơm thông lệ đạo
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24 3.1691 Đốt lông xiêu

25 3.1692 Bơm rửa lệ đạo

26 3.1693 Trích chắp, lẹo, trích áp xe mi

27 3.1694 Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi

28 3.1695 Rửa cùng đồ

29 3.1707 Khám mắt

05. DA LIỄU

30 5.89 Chụp và phân tích da bằng máy phân tích da

06. TÂM THẦN

31 6.40 Đo lưu huyết não

08. Y HỌC CỔ TRUYỀN

32 BS_8.487 Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc

33 BS_8.488 Hỏa trị liệu

09. GÂY MÊ HỒI SỨC

34 9.144 Oxy cao áp

13. PHỤ SẢN

35 13.153 Trích rạch màng trinh do ứ máu kinh

36 13.154 Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

37 13.166 Soi cổ tử cung

38 13.228 Đặt và tháo dụng cụ tử cung

19. Y HỌC HẠT NHÂN

39 19.192 Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA

21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

40 21.9 Đo lưu huyết não

41 21.86 Thử kính

42 21.93 Đo thị lực

43 21.102 Đo mật độ xương bằng phương pháp DEXA [2 vị trí]

44 21.120 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống (75g 
glucose) 3 mẫu cho người bệnh thai nghén

45 21.122 Nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống 2 mẫu 
không định lượng Insulin

46 BS_21.147 Kỹ thuật đo khối lượng xương bằng hấp thụ năng lượng 
tia X kép (DXA hay DEXA)



UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ Y TẾ

Số:          /QĐ - SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày        tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do bổ sung 

dịch vụ kỹ thuật đối với Bệnh viện Y học cổ truyền

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban hành danh 
mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tư 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế quy định việc phân 
loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 15/3/2026 của UBND tỉnh 
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ 
máy thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 09/04/2026 của Đoàn thẩm định điều 
chỉnh giấy phép hoạt động đối với trường hợp bổ sung dịch vụ kỹ thuật theo 
Quyết định số 688/QĐ-SYT;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với 
Bệnh viện Y học cổ truyền, cụ thể:

Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai.

Giấy phép hoạt động đã cấp số: 000006/LCA-GPHĐ.

Hình thức tổ chức: Bệnh viện chuyên khoa.

Cấp chuyên môn kỹ thuật: Cấp cơ bản.

Lý do điều chỉnh: Bổ sung 55 dịch vụ kỹ thuật tại Thông tư 23/2024/TT-
BYT; trong đó: Dịch vụ kỹ thuật tại phụ lục 01 Thông tư 23/2024/TT-BYT: 42 
kỹ thuật; Phụ lục 02 Thông tư 23/2024/TT-BYT: 13 kỹ thuật (Có phụ lục chi tiết 
gửi kèm).
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Điều 2. Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền chịu trách nhiệm tổ chức 
phân công, triển khai thực hiện các danh mục kỹ thuật được Sở Y tế phê duyệt 
theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, quy trình kỹ thuật chuyên môn của Bộ 
Y tế ban hành để bảo đảm an toàn sức khỏe cho người bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Dịch vụ kỹ 
thuật tại phụ lục 02 áp dụng tại Bệnh viện từ ngày 01/7/2026.

Điều 4. Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Y học 
cổ truyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BGĐ Sở Y tế;
- Bộ phận Một cửa Sở Y tế, TT Phục vụ 
hành chính công tỉnh Lào Cai;
- Lưu: VT, NVY.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Bích Vân
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Phụ lục 01:
DANH MỤC KỸ THUẬT TẠI PHỤ LỤC 01 THÔNG TƯ 23/2024/TT-BYT 

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ 
TRUYỀN TỈNH LÀO CAI

STT
STT 
theo 

TT23

Mã kỹ 
thuật theo 
TT23 (PL 

01)

DỊCH VỤ KỸ THUẬT

01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

1 28 1.28 Theo dõi SPO2 liên tục tại giường 

02. NỘI KHOA

2 658 2.256 Nội soi trực tràng ống mềm
3 661 2.259 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết
4 674 2.272 Nội soi can thiệp - làm Clo test chẩn đoán nhiễm H.Pylori
5 707 2.305 Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết
6 708 2.306 Nội soi đại tràng sigma không sinh thiết
7 710 2.308 Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết
8 1077 BS_2.678 Thay băng và thay kim buồng tiêm

03. NHI KHOA

9 1208 3.87 Theo dõi độ bão hòa oxy (SPO2) liên tục tại giường

10 2183 3.1062 Nội soi đại tràng sigma

11 3653 3.2535 Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm

12 2631 3.1510 Thay băng điều trị bỏng nông, dưới 10% diện tích cơ thể ở trẻ 
em

13 2637 3.1516 Thay băng điều trị vết thương mạn tính

14 2824 3.1703 Cắt chỉ khâu da

15 4598 3.3480 Tán sỏi ngoài cơ thể

16 4943 3.3825 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm

17 4944 3.3826 Thay băng, cắt chỉ vết mổ

18 5029 3.3911 Thay băng, cắt chỉ

19 5339 3.4221 Thay băng và thay kim buồng tiêm

20 5340 3.4222 Thay băng buồng tiêm

05. DA LIỄU

21 5568 BS_5.123 Thủy trị liệu bằng máy 

06. TÂM THẦN

22 5591 6.13 Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS)

10. NGOẠI KHOA
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23 12475 BS_10.1274 Thay băng

24 12476 BS_10.1275 Cắt chỉ

25 12477 BS_10.1276 Khâu vết thương phần mềm dài trên 10 cm

12. UNG BƯỚU

26 12960 12.92 Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường kính dưới 5 cm

17. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

27 14733 17.3 Điều trị bằng vi sóng

28 14734 17.4 Điều trị bằng từ trường

29 14757 17.27 Điều trị bằng điện trường cao áp

30 14809 17.79 Kỹ thuật di động khớp

31 14810 17.80 Kỹ thuật di động mô mềm

32 14811 17.81 Kỹ thuật tập chuỗi đóng và chuỗi mở

20. NỘI SOI CHẨN ĐOÁN CAN THIỆP

33 16237 20.80 Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng

34 16238 20.81 Nội soi đại tràng sigma

35 16239 20.82 Soi trực tràng

21. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

36 16420 BS_21.132 Nghiệm pháp đo thay đổi huyết áp khi thay đổi tư thế

37 16421 BS_21.133 Nghiệm pháp bóp tay đo thay đổi huyết áp

38 16426 BS_21.138 Nghiệm pháp ghế quay

22. HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU

39 16436 22.1 Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: 
TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động

40 16440 22.5
Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated 
Partial Thromboplastin Time), (tên khác: TCK) bằng máy tự 
động

41 16448 22.13 Định lượng Fibrinogen (tên khác: Định lượng yếu tố I), phương 
pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động

23. HOÁ SINH

42 17434 23.228 Định lượng CRP (C-Reactive Protein)
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Phụ lục 02:
DANH MỤC KỸ THUẬT TẠI PHỤ LỤC 02 THÔNG TƯ 23/2024/TT-BYT 

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG THỰC HIỆN TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ 
TRUYỀN TỈNH LÀO CAI

STT

STT 
THEO 
PHỤ 

LỤC 02

STT 
THEO 

CHƯƠNG 
CHƯƠNG MÃ LIÊN 

KẾT DỊCH VỤ KỸ THUẬT

2,306
1 1100 221 4. TIÊU 

HÓA 2,307
Nội soi đại tràng sigma

2,259
2,260
2,261

2
 

 1285
 

406 4. TIÊU 
HÓA

2,262

Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống 
mềm

2,256
2,257
2,308

3 1395 516 4. TIÊU 
HÓA

2,309

Nội soi trực tràng ống mềm 

4 5502 49 18. YHCT  Nắn, bó trật khớp khuỷu, cổ tay 
bằng phương pháp YHCT

5 5503 50 18. YHCT  Nắn, bó gãy xương bàn, ngón tay 
bằng phương pháp YHCT

6 5504 51 18. YHCT  
Nắn, bó gãy xương gót, bàn chân, 
ngón chân bằng phương pháp 
YHCT

7 5505 52 18. YHCT  Chích tứ phùng

8 5506 53 18. YHCT  Nhĩ dán

9 5507 54 18. YHCT  Từ nhĩ châm

10 5508 55 18. YHCT  Phương pháp Diện chẩn điều trị

11 5509 56 18. YHCT  Dán thuốc cổ truyền lên huyệt

12 5510 57 18. YHCT  Bơm thuốc cổ truyền đường hậu 
môn

13 5511 58 18. YHCT  Cạo gió

Ghi chú: Phụ lục 02 có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.


